
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND Hà Nội, ngày     tháng  03  năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa 

Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn
giai đoạn 2026 - 2030

Triển khai thực hiện Biên bản Thoả thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền 
Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030, Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa nội dung Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, Chính quyền 

Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026 - 2030, 
góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện 
và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ đoàn kết, gắn bó của hai 
Thủ đô nói riêng.

- Thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai Thủ đô trên các lĩnh 
vực, trọng tâm là: kinh tế, xúc tiến thương mại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông 
nghiệp, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, trên 
cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi Thủ đô.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị của hai Thành phố trong 
triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
và hội nhập quốc tế của hai Thủ đô.

2. Yêu cầu
- Bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với năng lực và 

chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị.
- Phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kết quả, lộ trình thực hiện, bảo 

đảm tính khả thi.
- Gắn việc triển khai Biên bản Thỏa thuận hợp tác với các chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bố trí nguồn lực phù hợp bảo đảm hiệu quả, 
công khai, minh bạch và đúng các quy trình, thủ tục có liên quan về hỗ trợ ngân sách 
đảm bảo theo quy định.



2

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Quán triệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ quan hệ hợp tác, đoàn kết, gắn bó giữa 
Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác và kết 
quả triển khai Biên bản Thỏa thuận hợp tác.

2. Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
- Các nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch.
- Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có thể đề xuất, báo cáo cấp thẩm 

quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh danh mục tại Phụ lục về các nội dung, hoạt động 
triển khai Thỏa thuận hợp tác phù hợp tình hình thực tế và quy định hiện hành.

III. KINH PHÍ 
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố giao các 

cơ quan, đơn vị; lồng ghép vào nhiệm vụ có liên quan của cơ quan, đơn vị và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND Thành phố
- Là cơ quan đầu mối của UBND Thành phố trong theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

tình hình triển khai của các cơ quan, đơn vị.
- Phối hợp với Sở Ngoại vụ Viêng Chăn và các Bộ, ngành Trung ương để trao 

đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo của các cơ 

quan đơn vị kết quả thực hiện và nội dung hợp tác đề xuất điều chỉnh.
2. Sở Tài chính
- Bố trí kinh phí và chủ trì thực hiện các quy trình, thủ tục có liên quan về hỗ trợ 

ngân sách cho các dự án phát triển theo đề xuất của Viêng Chăn tại Biên bản Thỏa 
thuận đảm bảo quy định.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định nhu cầu kinh phí, tham 
mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách và nguồn 
kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định.
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3. Các sở, ban, ngành Thành phố
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành chủ trì xây dựng chương trình 

hoặc kế hoạch triển khai cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố 
trong tổ chức thực hiện.

- Chủ động trao đổi, làm việc, phối hợp với các cơ quan liên quan của Thủ đô 
Viêng Chăn để tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác.

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo UBND 
Thành phố kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh nội dung hợp tác (nếu có).

4. UBND các xã, phường
- Căn cứ điều kiện thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất khả năng tham gia 

các hoạt động và các nội dung, chương trình giao lưu, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, đối tác của Thủ đô Viêng Chăn (nếu phù hợp).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Thủ 
đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2026 - 2030, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải 
quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành uỷ,                       
- Thường trực HĐND Thành phố;         (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UB MTTQ Thành phố;
- Ban Tổ chức TU;
- Văn phòng TU;              
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng CM;
- Lưu: VT, QHQT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Đức Tuấn
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PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI BIÊN BẢN THOẢ THUẬN HỢP 

TÁC GIỮA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ 
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN 

GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                 /KH-UBND ngày       /03/2026 

của UBND thành phố Hà Nội)

Stt Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ 
trì

Cơ quan phối 
hợp

Kết quả 
thực hiện

Lộ trình 
thực hiện

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN

1
Xây dựng kế hoạch triển khai Biên 
bản Thỏa thuận Hà Nội - Viêng Chăn 
giai đoạn 2026-2030

Văn phòng 
UBND 

Các đơn vị liên 
quan

Kế hoạch 2026

2

Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ 
đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ 
quan hệ hợp tác, đoàn kết, gắn bó 
giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng 
Chăn.

Cơ quan Báo và 
phát thanh 
truyền hình Hà 
Nội

Sở Văn hoá và 
Thể thao và các 
đơn vị liên quan

tin, bài, 
ảnh, 
phóng 
sự…

Định 
kỳ/thường 
xuyên

3

Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân 
các dịp kỷ niệm quan hệ Việt Nam - 
Lào

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Các cơ quan, 
đơn vị của TP

Các sự 
kiện/hoạt 
động kỷ 
niệm 

2027-2030

II HỢP TÁC VỀ CHÍNH TRỊ, ĐỐI NGOẠI 

4 Duy trì cơ chế trao đổi đoàn lãnh đạo 
cấp cao giữa hai Thủ đô.

Văn phòng 
UBND TP

Các đơn vị liên 
quan

Kế hoạch 
đối ngoại

Hàng năm

5

Làm đầu mối phối hợp với các cơ 
quan chức năng của Thủ đô Viêng 
Chăn và các Bộ, ngành Trung ương 
để trao đổi thông tin, tháo gỡ khó 
khăn, bảo đảm triển khai các nội 
dung hợp tác đúng quy định pháp luật 
của hai nước; đồng thời tổng hợp, 
đánh giá việc thực hiện Biên bản thỏa 
thuận hợp tác.

Văn phòng 
UBND TP

Các đơn vị liên 
quan

Báo cáo Định 
kỳ/thường 
xuyên

6
Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Sở 
Ngoại vụ Thủ đô Viêng Chăn 

Văn phòng 
UBND Thành 
phố

Thỏa 
thuận
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7

Tham mưu ký kết các thỏa thuận hợp 
tác chuyên ngành giữa các cơ quan, 
đơn vị của hai Thủ đô

Các Sở, ban, 
ngành Thành 
phố

Văn phòng 
UBND Thành 
phố

Thỏa 
thuận /Văn 
bản hợp 
tác

2026-2030

8

Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - 
Lào trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị 
Việt Nam - Lào 2027".

Văn phòng 
UBND Thành 
phố; các Sở, 
ban, ngành 
Thành phố 

Các đơn vị liên 
quan

Đề án/ Kế 
hoạch

2027

III HỢP TÁC VỀ AN NINH, TƯ PHÁP

9
Trao đổi kinh nghiệm quản lý an ninh 
đô thị

Công an TP Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình trao 
đổi

2027-2030

10
Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên 
quốc gia

Công an TP Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình trao 
đổi

2026-2030

11
Chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh 
cho các sự kiện quốc tế

Công an TP Các đơn vị liên 
quan

Báo cáo 
chuyên đề

Định 
kỳ/thường 
xuyên

12
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Công an TP Hà Nội và Công an Thủ 
đô Viêng Chăn

Công an TP Các đơn vị liên 
quan

Bản ghi 
nhớ hợp 
tác

Quý III-
IV/2026

IV HỢP TÁC VỀ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI

13
Ký kết biên bản hợp tác giữa Sở 
Công Thương thủ đô Hà Nội và thủ 
đô Viêng Chăn

Sở Công Thương Văn phòng 
UBND TP

Biên bản 
hợp tác

2026

14
Tổ chức đoàn công tác sang Viêng 
Chăn trao đổi kinh nghiệm quản lý 
ngành Công Thương

Sở Công Thương Các đơn vị liên 
quan

03 đoàn 
công tác

2026, 
2028, 
2030

15 Đón đoàn Sở Công Thương Viêng 
Chăn sang học tập kinh nghiệm

Sở Công Thương Các đơn vị liên 
quan

02 đoàn 
công tác

2027, 
2029

16

Trao đổi kinh nghiệm bình ổn thị 
trường, kinh nghiệm tổ chức chương 
trình khuyến mại tập trung, phát triển 
làng nghề

Sở Công 
Thương

Hiệp hội bán lẻ 
và các đơn vị 
liên quan 

Báo cáo 
chuyên 
đề/Chươn
g trình hợp 
tác

2026-2030
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17
Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm 
tại Viêng Chăn

Sở Công Thương Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình xúc 
tiến

2026-2030

18

Tổ chức mời và đón các đoàn doanh 
nghiệp từ Viêng Chăn vào Hà Nội 
tham gia và giao dịch thương mại tại 
các hội chợ, triển lãm ngành hàng thủ 
công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP

Sở Công Thương Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình xúc 
tiến

2026-2030

19
Tổ chức các chương trình hội thảo, 
xúc tiến, giao thương tiếp xúc giữa 
doanh nghiệp Hà Nội và Viêng Chăn

Sở Công 
Thương

Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình xúc 
tiến

2026-2030

20

Kết nối đầu tư trong lĩnh vực công 
nghiệp chế biến

Sở Tài chính Sở Công 
Thương và các 
đơn vị liên quan

Dự án, 
hoạt động 
kết nối

2027-2030

V HỢP TÁC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC THANH NIÊN

21
Ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thủ đô Hà Nội và 
Thủ đô Viêng Chăn

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Văn phòng 
UBND TP

Biên bản 
hợp tác

2026

22

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc 
xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về việc hỗ trợ 
giáo dục - đào tạo cho thủ đô Viêng 
Chăn giai đoạn 2026 - 2030

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Sở Tài chính và 
các đơn vị liên 
quan

Nghị 
quyết của 
HĐND

2026

23

Tổ chức các đoàn trao đổi, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cán bộ quản lý 
giao dục Thủ đô Viêng Chăn theo 
nhu cầu thực tế và điều kiện tổ chức 
hằng năm của hai bên.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các đơn vị liên 
quan

1-2 Đoàn 
trao 
đổi/năm

2026-2030

24

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý hệ 
thống giáo dục phổ thông; Trao đổi 
kinh nghiệm chuyển đổi số trong 
giáo dục

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Sở KH&CN; 
Các trường 
THPT trên địa 
bàn

Hội thảo / 
báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

25

Tiếp tục thúc đẩy triển khai hợp tác 
cấp cơ sở giữa các nhà trường của hai 
Thủ đô 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Các đơn vị liên 
quan

Mô hình 
hợp tác

2026-2030
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VI HỢP TÁC VĂN HOÁ - DU LỊCH - XÃ HỘI - Y TẾ 

26
Tổ chức chương trình giao lưu văn 
hóa nghệ thuật giữa hai Thủ đô

Sở Văn hoá và 
Thể thao 

Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình giao 
lưu

2026-2030

27

Hợp tác quảng bá du lịch Hà Nội - 
Viêng Chăn

Sở Du lịch Các đơn vị liên 
quan

Triển 
lãm/chươn
g trình hợp 
tác

2026-2030

28 Trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản 
văn hóa

Sở Văn hoá và 
Thể thao

Các đơn vị liên 
quan

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

29

Trao đổi kinh nghiệm quản lý hệ 
thống y tế đô thị, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong quản lý, vận hành bệnh viện

Sở Y tế Các bệnh viện và 
đơn vị trực thuộc 
Sở Y tế

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

30

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao 
kỹ thuật, chia sẻ các mô hình chăm 
sóc sức khỏe nhằm nâng cao năng lực 
cho cán bộ y tế Viêng Chăn

Sở Y tế Các bệnh viện, 
cơ quan đào tạo 
y tế và các đơn vị 
liên quan

Chương 
trình đào 
tạo 1 
đoàn/năm

2026-2030

31 Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống 
dịch bệnh và y tế dự phòng

Sở Y tế CDC Hà Nội Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

32

Xây dựng cơ chế phối hợp với Viêng 
Chăn về việc hỗ trợ khám chữa bệnh 
cho lãnh đạo và cán bộ cấp cao của 
Thủ đô Viêng Chăn khi sang công tác 
tại Hà Nội / Xây dựng Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân Thành phố (nếu 
cần thiết)

Sở Y tế Các bệnh viện 
trực thuộc, đơn 
vị liên quan

Quy chế 
phối hợp

2026 - 
2030

VII HỢP TÁC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG

33

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị 
bền vững, quản lý giao thông đô thị

Sở Xây dựng Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường, các 
đơn vị quản lý 
vận hành các 
Khu đô thị, Toà 
nhà cao tầng và 
các UBND xã, 
phường liên 

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030
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quan.

34
Trao đổi Đoàn công tác giữa hai Thủ 
đô để làm việc, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm.

Sở Xây dựng Các đơn vị liên 
quan

01 Đoàn 
công tác.

2028

35

Trao đổi kinh nghiệm quy hoạch đô 
thị

Sở Quy hoạch 
Kiến trúc

Viện Quy hoạch 
xây dựng

Hội 
thảo/báo 
cáo 
chuyên đề

2026-2030

36

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông 
nghiệp hiện đại, kinh nghiệm quản lý 
tài nguyên môi trường, kinh nghiệm 
xử lý chất thải đô thị

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình hợp 
tác/báo 
cáo 
chuyên đề

2026-2030

VIII HỢP TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

37

Trao đổi kinh nghiệm về công tác cải 
cách hành chính giữa chính quyền 
hai Thủ đô

Sở Nội vụ Các đơn vị liên 
quan

01 hội 
thảo 
chuyên 
đề/năm

2026-2030

38

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận 
hành Trung tâm phục vụ hành chính 
công, cơ chế một cửa - một cửa liên 
thông

Trung tâm 
Hành chính 
công

Sở Nội vụ và các 
đơn vị liên quan

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

39

Tổ chức đón đoàn cán bộ Viêng Chăn 
sang nghiên cứu thực tế mô hình 
Trung tâm phục vụ hành chính công 
của Hà Nội

Trung tâm 
Hành chính 
công

Các đơn vị liên 
quan

01 đoàn 
khảo sát

2027

40
Chia sẻ kinh nghiệm triển khai dịch 
vụ công trực tuyến và số hóa thủ tục 
hành chính

Trung tâm 
Hành chính 
công

Các đơn vị liên 
quan

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

41

Trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp 
tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số và kinh tế số giữa 2 
Thủ đô

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các đơn vị liên 
quan

Báo cáo 
chuyên đề

2026-2030

IX HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

42

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Kế 
hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã 
hội, hỗ trợ các địa phương Lào giai 
đoạn 2026 - 2030

Sở Tài chính Các đơn vị liên 
quan

Kế hoạch 2026



9

43

Nghiên cứu, tham mưu quy trình, thủ 
tục về hỗ trợ đầu tư phát triển Dự án 
Trung tâm hành chính công cho 
Viêng Chăn 

Sở Tài chính Các đơn vị liên 
quan

Đề án hỗ 
trợ

2026

44
Triển khai thủ tục hỗ trợ ngân sách 
theo quy định

Sở Tài chính Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình hỗ 
trợ

2026-2030

45

Triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật Các đơn vị 
được giao phụ 
trách theo dõi 
dự án

Sở Tài chính và 
các đơn vị liên 
quan

Dự án hỗ 
trợ

Theo dự 
án

IX HỢP TÁC THANH NIÊN

46

Tổ chức các đoàn sang thăm, giao 
lưu thanh thiếu niên, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi

Thành đoàn Hà 
Nội 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Chương 
trình giao 
lưu

2026-2030

47
Tổ chức các lớp đào tạo cán bộ phụ 
trách thiếu nhi, lớp tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác thanh niên

Thành đoàn Hà 
Nội

Các đơn vị liên 
quan

1-2 lớp 
đào 
tạo/năm

2026-2030

48

Tổ chức Chương trình giao lưu 
Thanh - Thiếu nhi 03 thành phố 
(Viêng Chăn - Hà Nội - Thành phố 
Hồ Chí Minh) chào mừng kỷ niệm 65 
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao (05/9/1962 - 05/9/2027) và 50 
năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và 
hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 
18/7/2027

Thành đoàn Hà 
Nội

Các đơn vị liên 
quan

Chương 
trình giao 
lưu

2027
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